
Trường Trung cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật

Học kỳ: 

Môn học: Máy điện 1(N2)

Số giờ lý thuyết:  

Số giờ thực hành:  

Tổng số giờ: 105h

Họ và tên giáo viên: Huỳnh Thanh Huy

L1 L2 L1 L2

1 Nguyễn Tấn Đạt 9.0 6.0 9.0 5 5.0 6.6 6.5 6.5

2 Nguyễn Trung Hiếu 9.0 8.0 9.0 9 9.0 8.9 9.5 9.3

3 Lê Trần Khắc Huy 7.0 6.0 7.0 7 6.0 6.6 8.0 7.4

4 Trần Bảo Quốc Kiệt 9.0 8.0 9.0 9.0 8.0 8.6 9.5 9.1

5 Lê Thanh Liêm 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.6

6 Võ Hoàng Nam 9.0 8.0 9.0 9.0 8.0 8.6 8.5 8.5

7 Nguyễn Minh Nhân 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5.5 5.3

8 Võ Thành Phát 4.0 5.0 4.0 0.0 0.0 2.1 0.8 CT

9 Phạm Thanh Phong 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 CT

10 Đặng Thiên Phúc 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 CT

11 Võ Minh Quân 6.0 7.0 6.0 8.0 8.0 7.1 8.5 7.9

12 Trần Thanh Quý 8.0 6.0 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.7

13 Nguyễn Hoàng Sang 7.0 5.0 7.0 5.0 5.0 5.8 7.5 6.8

14 Lê Ngọc Tân 9.0 8.0 9.0 9.0 8.0 8.6 8.0 8.2

15 Văn Vĩnh Tân 7.0 6.0 7.0 5.0 5.0 5.9 9.0 7.8

16 Phạm Ngọc Thái 7.0 5.0 7.0 5.0 5.0 5.8 6.0 5.9

17 Huỳnh Quốc Thái 6.0 8.0 6.0 7.0 7.0 6.8 7.5 7.2

18 Nguyễn Duy Thanh 7.0 5.0 7.0 5.0 5.0 5.8 6.5 6.2

19 Nguyễn Huỳnh Thanh Thế 6.0 8.0 7.0 7.0 7.0 7.0 9.5 8.5
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Năm học: 2018 - 2019

Tín chỉ lý thuyết:

Tín chỉ thực hành:
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20 Huỳnh Hữu Thiên 6.0 5.0 6.0 0.0 0.0 2.9 1.2 CT

21 Võ Trường Thọ 9.0 8.0 9.0 9.0 8.0 8.6 9.0 8.8

22 Võ Minh Tiến 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.5 5.9

23 Phạm Minh Tiến 5.0 7.0 5.0 8.0 7.0 6.5 7.5 7.1

24 Nguyễn Quang Tiến 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1.0 5.0 2.6 5.0

25 Hứa Thành Trung 6.0 6.0 6.0 8.0 7.0 6.8 6.0 6.3

26 Phạm Duy Thiện 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.3 7.0 6.3

Phòng đào tạo

Ngày    14  tháng   04   năm 2019

Giáo viên bộ môn

Nguyễn Thị Thanh Uyên Huỳnh Thanh Huy



Ko hoàn thành kt định kỳ

Nghĩ quá 20% và không tham gia các ký kt

Nghĩ quá 20% và không tham gia các ký kt



Ko hoàn thành kt định kỳ




